
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Tính đến ngày 28/6/2023) 

(Gửi kèm văn bản số  218/VP ngày  28/6/2023 của Văn phòng HĐND và UBND quận) 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI QUẬN (14TT) 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
QR Tra cứu 

TTHC 

QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích hợp Chưa tích 

hợp 

1.  
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện 

Quyết định số 2718/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2023 của UBND 

Thành phố 

  

 

 

2.  

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét 

giao đất, cho thuê đất không qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

Quyết định số 2718/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2023 của UBND 

Thành phố 

  

 

 

3.  

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá 

nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với 

trường hợp giao đất, cho thuê đất không qua 

hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

Quyết định số 2718/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2023 của UBND 

Thành phố 
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4.  

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được 

phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

đối với hộ gia đình, cá nhân 

Quyết định số 2718/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2023 của UBND 

Thành phố 

  

 

 

5.  

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử 

dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại 

đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất 

ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

Quyết định số 2718/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2023 của UBND 

Thành phố 

  

 

 

6.  

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô 

nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính 

mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt 

lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai 

khác đe dọa tính mạng con người đối với 

trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

Quyết định số 2718/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2023 của UBND 

Thành phố 

  

 

 

7.  Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ. 

Quyết định số 3925/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2022 của UBND 

Thành phố 

  

 

 

8.  

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch 

ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh 

xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở 

mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) 

Quyết định số 2181/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2023 của UBND Thành 

phố 
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9.  Cấp giấy phép môi trường 

Quyết định số 4135/QĐ-BTNMT 

ngày 31/10/2022 của UBND 

Thành phố 

 

 

 

 

10.  Cấp đổi giấy phép môi trường 

Quyết định số 4135/QĐ-BTNMT 

ngày 31/10/2022 của UBND 

Thành phố 

 

 

 

 

11.  Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

Quyết định số 4135/QĐ-BTNMT 

ngày 31/10/2022 của UBND 

Thành phố 

 

 

 

 

12.  Cấp lại giấy phép môi trường 

Quyết định số 4135/QĐ-BTNMT 

ngày 31/10/2022 của UBND 

Thành phố 

 

 

 

 

13.  Đăng ký khai thác nước dưới đất 

Quyết định số 4135/QĐ-BTNMT 

ngày 31/10/2022 của UBND 

Thành phố 

 

 

 

 



4 

 

14.  

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổ chức, cá 

nhân liên quan do UBND cấp huyện tổ chức lấy 

ý kiến 

Quyết định số 2181/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2023 của UBND Thành 

phố 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI PHƯỜNG (03TT) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
QR Tra cứu 

TTHC 

QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa tích 

hợp 

1.  
Tham vấn trong đánh giá tác động 

môi trường 

Quyết định số 4135/QĐ-BTNMT 

ngày 31/10/2022 của UBND 

Thành phố 

 

 

 

 

2.  
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích 

Quyết định số 4135/QĐ-BTNMT 

ngày 31/10/2022 của UBND 

Thành phố 

 

 

 

 

3.  Hòa giải tranh chấp đất đai 
Quyết định số 4135/QĐ-BTNMT 

ngày 31/10/2022 của UBND 

Thành phố 
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III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG (07TT) 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
QR Tra cứu 

TTHC 

QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích hợp Chưa tích 

hợp 

1.  
Đính chính GCNQSDĐ đã cấp 

 

Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 

15/5/2023 của UBND Thành phố 

 

 

 

 

2.  

Thu hồi GCN đã cấp không đúng quy định 

pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 

Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 

15/5/2023 của UBND Thành phố 

 

 

 

 

3.  
Đăng ký và cấp GCNQSDĐ, QSHNỞ và 

TSKGLVĐ lần đầu 

Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 

15/5/2023 của UBND Thành phố 
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4.  

Đăng ký, cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với 

tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu 

không đồng thời là người sử dụng đất 

Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 

15/5/2023 của UBND Thành phố 

 

 

 

 

5.  

Cấp GCNQSDĐ, QSHNỞ và TSKGLVĐ 

cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất 

lần đầu 

Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 

15/5/2023 của UBND Thành phố 

 

 

 

 

6.  

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với 

đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê 

đất trả tiền hàng năm 

Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 

15/5/2023 của UBND Thành phố 

 

 

 

 

7.  

Đăng ký biến động đối với trường hợp 

chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng 

năm sang thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời 

gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử 

dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ 

thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng 

đất (phối hợp) 

Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 

15/5/2023 của UBND Thành phố 
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